
1

Ông (bà)

Bùi Văn Công

Đinh Thị Hà

01 Trần Đồng, 

phường 3, thành phố 

Vũng Tàu

15,80 15,80 0,00 0,00 0 12.240.000 12.240.000

Thời gian tính tiền thuê 

nhà từ ngày 01/10/2022 

đến hết ngày 17/02/2023 

(4,5 tháng)

2

Ông (bà)

Trần Duy Hưng

Phạm Thu Hường

54 Trương Công 

Định, phường 3, 

thành phố Vũng Tàu

22,10 22,10 0,00 0,00 0 13.380.000 13.380.000

Thời gian tính tiền thuê 

nhà từ ngày 14/9/2022 

đến hết ngày 17/02/2023 

(05 tháng)

3
Ông (bà)

Võ Quang Minh

02 Lê Lai, phường 3, 

thành phố Vũng Tàu
41,90 41,90 0,00 0,00 0 6.690.000 6.690.000

Thời gian tính tiền thuê 

nhà từ ngày 24/9/2022 

đến hết ngày 12/12/2022 

(2,5 tháng)

4
Ông (bà)

Trương Anh Tú

48 Trương Công 

Định, phường 3, 

thành phố Vũng Tàu

46,30 46,30 0,00 0,00 0 12.130.000 12.130.000

Thời gian tính tiền thuê 

nhà từ ngày 27/9/2022 

đến hết ngày 17/02/2023 

(4,5 tháng)

5

Ông (bà)

Nguyễn Văn Thanh

Trần Thị Minh Thùy

55 Nguyễn Trường 

Tộ, phường 3, thành 

phố Vũng Tàu

75,10 48,50 0,00 0,00 0 6.690.000 6.690.000

Thời gian tính tiền thuê 

nhà từ ngày 16/9/2022 

đến hết ngày 30/11/2022 

(2,5 tháng)

6

Ông (bà)

Dương Tiến Thông

Đào Thị Thanh Bình

03 Trần Đồng, 

phường 3, thành phố 

Vũng Tàu

51,70 51,70 0,00 0,00 0 4.080.000 4.080.000

Thời gian tính tiền thuê 

nhà từ ngày 01/10/2022 

đến hết ngày 16/11/2022 

(1,5 tháng)

Đã tính tiền thuê nhà tại Quyết định số 

13587/QĐ-UBND ngày12/12/2022 của 

UBND thành phố Vũng Tàu. Nay gia 

hạn bổ sung

Công trình: Xây dựng nút giao thông Trương Công Định, Trần Đồng, Lê Lai, thành phố Vũng Tàu.

Số 

TT
GHI CHÚNgười sử dụng đất

ĐẤT Ở ĐẤT

Đã tính tiền thuê nhà tại Quyết định số 

13582/QĐ-UBND ngày12/12/2022 của 

UBND thành phố Vũng Tàu. Nay gia 

hạn bổ sung

Đã tính tiền thuê nhà tại Quyết định số 

13585/QĐ-UBND ngày12/12/2022 của 

UBND thành phố Vũng Tàu. Nay gia 

hạn bổ sung

Đã tính tiền thuê nhà tại Quyết định số 

13583/QĐ-UBND ngày12/12/2022 của 

UBND thành phố Vũng Tàu. Nay gia 

hạn bổ sung

Đã tính tiền thuê nhà tại Quyết định số 

13584/QĐ-UBND ngày12/12/2022 của 

UBND thành phố Vũng Tàu. Nay gia 

hạn bổ sung

Đã tính tiền thuê nhà tại Quyết định số 

13586/QĐ-UBND ngày12/12/2022 của 

UBND thành phố Vũng Tàu. Nay gia 

hạn bổ sung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN

NÔNG 

NGHIỆP

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

CÁC 

KHOẢN 

HỖ TRỢ 

KHÁC
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MÀU

DIỆN TÍCH 

ĐẤT ĐÃ 

BỒI 

THƯỜNG 

(m²)

BẢNG TỔNG HỢP PHƯƠNG ÁN HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ (BỔ SUNG)
(Ban hành kèm Quyết định số                 /QĐ-UBND ngày             tháng           năm 2023 của UBND thành phố Vũng Tàu)
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KHÁC
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CỘNG



7
Ông (bà)

Cao Thị Ngọc Lan

17 Nguyễn Du, 

phường 1,

thành phố Vũng Tàu

94,00 94,00 0,00 0,00 0 18.930.000 18.930.000

Thời gian tính tiền thuê 

nhà từ ngày 13/9/2022 

đến hết ngày 13/4/2023 

(07 tháng)

8

Ông Trần Thanh Bình 

(người có quyền lợi 

và nghĩa vụ liên quan 

là ông Trần Đức 

Thanh Phương) 

98 Nguyễn Trường 

Tộ,

phường 3, thành phố 

Vũng Tàu

16,70 16,70 0,00 0,00 0 18.930.000 18.930.000

Thời gian tính tiền thuê 

nhà từ ngày 14/9/2022 

đến hết ngày 14/4/2023 

(07 tháng)

9

Ông (bà)

 Trần Duy Đang

Phạm Thị Khuyên

54 Trương Công 

Định, phường 3, 

thành phố

Vũng Tàu

22,70 22,70 0,00 0,00 0 21.320.000 21.320.000

Thời gian tính tiền thuê 

nhà từ ngày 05/8/2022 

đến hết ngày 07/4/2023 

(08 tháng)

386,30 359,70 0,00 0,00 0 114.390.000 114.390.000

:      m2.

: 359,70      m2 (đất ở).

: 26,60      m2.

:

:  đồng (1) 

x     2 % :  đồng (2) 

:

:

:

:

:

: 22.878

:

:

:

       + UBND phường 1, TP.Vũng Tàu (5%) 18.930       đồng; 

       + Trung tâm phát triển quỹ đất, TP.Vũng Tàu (65%) 1.487.070

       + UBND phường 3, TP.Vũng Tàu (5%) 95.460       đồng; 

       + Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (1%) 22.878

       + Chi cục Quản lý Đất đai (2%) 45.756

      đồng; 

      đồng. 

      đồng; 

       + Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (2%) 45.756       đồng; 

       + Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ TP. Vũng Tàu (1%)

Đã tính tiền thuê nhà tại Quyết định số 

13588/QĐ-UBND ngày12/12/2022 của 

UBND thành phố Vũng Tàu. Nay gia 

hạn bổ sung

Đã tính tiền thuê nhà tại Quyết định số 

13589/QĐ-UBND ngày12/12/2022 của 

UBND thành phố Vũng Tàu. Nay gia 

hạn bổ sung

Đã tính tiền bồi thường, hỗ trợ tại Quyết 

định số 5131/QĐ-UBND ngày 

07/10/2019. Nay tính tiền thuê nhà được 

giao 01 lô tái định cư theo Quyết định 

số 2667/QĐ-UBND ngày 12/4/2022  

của UBND thành phố Vũng Tàu

09

* Diện tích đất đã thu hồi

* Diện tích đất đã tính bồi thường

* Số hộ dân được hỗ trợ tiền thuê nhà       hộ dân  

* Diện tích không đủ điều kiện tính bồi thường 

      đồng; 

      đồng; 

      đồng; 

       + Ban QLDA đầu tư xây dựng 1 (2%) 45.756       đồng; 

       + Phòng Tài nguyên và Môi trường, TP.Vũng Tàu (11%) 251.658

Cụ thể:

       + Hội đồng BT, HT & TĐC, TP.Vũng Tàu (11%) 251.658

TỔNG CỘNG: 0

386,30

* Kinh phí 2% phục vụ BTGPMB 114.390.000

* Kinh phí bồi thường, hỗ trợ bổ sung cho các hộ dân 114.390.000

2.287.800



:

Vũ Hồng Thuấn

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

      đồng. 

(Bằng chữ: Một trăm mười sáu triệu, sáu trăm bảy mươi bảy ngàn, tám trăm đồng)

* Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ bổ sung (1) + (2)                                                                                               116.677.800
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